BÁO CÁO

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÚC TIẾN XUẤT KHẨU 

HÀNG HÓA TỚI THỊ TRƯỜNG MYANMAR
Trong năm 2009, Hoa Kỳ và EU sẽ tiếp tục xiết chặt cấm vận đối với Myanmar nên hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu của Myanmar sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Cơn bão kinh hoàng Nargis (ngày 2 – 3 tháng 5 năm 2008 với sức gió hơn 200 km/h) đã gây thiệt hại nặng nề về ng​ười, của cải, tài sản, kết cấu hạ tầng; tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất - nhập khẩu của Myanmar. Một số nước và tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục cứu trợ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân vùng bị bão của Myanmar.

1. Đánh giá nhu cầu tiêu thụ, giá cả hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Myanmar năm 2009

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam còn tiềm năng nhưng chưa phát huy được tối đa ở thi trường Myanmar là:

Đơn vị tính: USD

	Mặt hang
	Dự kiến Kim ngạch xuất khẩu năm 2009
	Ghi chú

	Sản phẩm điện và điện tử

Trong tương lai Việt Nam có thể xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm điện và điện tử đạt hàng chục triệu  USD/năm
	3.900.000

Chiếm thị phần 0,5% của Myanmar.
	Năm 2009, dự kiến Myanmar sẽ nhập khẩu 800 triệu USD máy móc, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm điện và điện tử.

	Nguyên phụ liệu may mặc

Trong tương lai Việt Nam có thể xuất khẩu nhóm hàng này được hàng chục triệu USD/năm.
	4.400.000

Chiếm thị phần 1,3% của Myanmar.
	Năm 2009, dự kiến Myanmar sẽ nhập khẩu 330 triệu USD hàng dệt may và nguyên phụ liệu dệt may.

	Nguyên phụ liệu các ngành công nghiệp khác
	
	

	Thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế 
	
	

	Xăm lốp các loại
	
	

	Thép các loại

Trong tương lai Việt Nam có thể xuất khẩu nhóm hàng thép các loại được hàng chục triệu  USD/năm.
	5.000.000

Chiếm thị phần 1,4% của Myanmar.
	Năm 2009, dự kiến  Myanmar sẽ nhập khẩu 360 triệu USD kim loại và sản phẩm làm từ kim loại.

	Đồng hồ đo điện
	
	

	Chất dẻo và sản phẩm nhựa

Trong tương lai Việt Nam có thể xuất khẩu nhóm hàng chất dẻo và sản phẩm nhựa các loại được hàng chục triệu  USD/năm.
	650.000

Chiếm thị phần 0,2% của Myanmar.
	Năm 2009, dự kiến Myanmar sẽ nhập khẩu 270 triệu USD sản phẩm nhựa và sản phẩm cao su.

	Phụ tùng các loại
	
	

	Vật liệu xây dựng
	
	

	Thuốc trừ sâu
	
	

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	
	

	Hóa chất các loại

Trong tương lai Việt Nam có thể xuất khẩu nhóm hàng hóa chất các loại được hàng chục triệu  USD/năm.
	1.100.000

Chiếm thị phần 0,4% của Myanmar.
	Năm 2009, dự kiến Myanmar sẽ nhập khẩu 280 triệu USD hóa chất.

	Tái xuất đá quý các loại

	
	

	Nguyên phụ liệu ngành ngân hang
	
	

	Máy Văn phòng
	
	

	Tài sản cố định
	
	

	Máy tính điện tử và linh kiện 
	
	

	Nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm

Trong tương lai Việt Nam có thể xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm chế biến; rượu bia, nước giải khát; thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá được hàng chục triệu USD/năm.
	1.100.000

Chiếm thị phần 1,6% của Myanmar.
	Năm 2009, dự kiến Myanmar sẽ nhập khẩu 70 triệu USD hàng thực phẩm chế biến; rượu bia, nước giải khát; thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá.

	Mỹ phẩm
	
	

	Dự báo Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng  hóa của Việt Nam tới thị trường Myanmar năm 2009
	32.000.000

Chiếm thị phần 0,8% của Myanmar
	Dự báo Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng  hóa 

của Myanmar năm 2009 là

4.000.000.000 USD


Nền kinh tế Myanmar vẫn còn là nền kinh tế đóng cửa, khép kín, tự cung tự cấp là chính, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế còn ở trình độ thấp, sức mua của người dân trong nước còn thấp,…; Bởi vậy, giá cả trên thị trường trong nước và giá hàng hóa xuất khẩu của Myanmar thường thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường thế giới.

- Các mặt hàng mới cần được khai thác là gì ? Cơ sở để cạnh tranh và thâm nhập thị trường ?

	Các mặt hàng  mới cần  được khai thác
	Thuận lợi và khó khăn của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường Myanmar

	
	Việt Nam
	Trung Quốc
	Thái Lan
	Singapore

	1) Thuốc phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

2) Phân bón các loại.

3) Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

4) Mồi câu cá phục vụ khách  du lịch (loại mồi câu cá có thể  bảo  quản  được nhiều  ngày).

5) Nông cụ, ngư cụ các loại.

6) Công nghệ, máy móc, thiết bị bảo quản, dự trữ, chế biến nông sản, lâm sản và thủy sản.

7) Tàu thủy, tàu đánh cá cỡ nhỏ và cỡ trung bình.

8) Chuyên gia nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

9) Các ngành dịch vụ: Du lịch; Viễn thông;

Hàng không; Hàng hải; Thiết kế và xây dựng chợ, cảng cá, kho tàng bảo quản nông sản, lâm sản và thủy sản.
	Thuận lợi:

- Việt Nam có quan hệ chính trị, ngoại giao tốt với Myanmar trong hàng chục năm qua.

- Việt Nam có tiềm năng lớn về sản xuất.

- Chi phí sản xuất kinh doanh còn tương đối thấp nên giá cả hàng hóa thấp.

- Chất lượng hàng hóa tương đối cao, có thể cạnh tranh được với hàng hóa của các nước khác.
	Thuận lợi:

- Myanmar là đồng minh, là sân sau của Trung Quốc.
- Trung Quốc có cửa khẩu biên giới với Myanmar.

- Quãng đường vận tải đường bộ tương đối gần.

- Nhiều doanh nhân người Hoa và Hoa kiều sản xuất kinh doanh ở Myanmar.


	Thuận lợi:

- Thái Lan Myanmar.

- Có nhiều cảng biển gần Myanmar.

- Quãng đường vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không rất gần.

- Nhiều doanh nhân người Thái và Thái kiều sản xuất kinh doanh ở Myanmar.


	Thuận lợi:

- Quảng đường vận tải đường biển, đường hàng không gần.
- Có nhiều cảng biển gần Myanmar.

- Nhiều doanh nhân Singapore và người Singapore sản xuất kinh doanh ở Myanmar.

- Một số ngân hàng ở Singapore là ngân hàng thanh toán các hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp

Myanmar với doanh nghiệp nước ngoài.

	
	Khó khăn:

- Quãng đường vận tải xa.

- Rất ít doanh nghiệp Việt Nam và Việt kiều sản xuất kinh doanh ở

Myanmar.

- Không có chi nhánh ngân hàng ở

Myanmar.
	Khó khăn:

- Tranh chấp biên giới thỉnh thoảng xẩy ra.

- Một số người tỵ nạn Myanmar đã chạy sang Trung Quốc.


	Khó khăn:

- Trong lịch sử đã có nhiều cuộc chiến tranh giữa Myanmar và Thái Lan.

- Tranh chấp biên giới thường xuyên xẩy ra.

- Một số người tỵ nạn, chống đối chính phủ Myanmar đã chạy sang Thái Lan.
	Khó khăn:

Chi phí sản xuất kinh doanh (đặc biệt là tiền lương) cao nên giá cả hàng hóa thường cao hơn các nước khác.




- Vì sao cùng một mặt hàng/nhóm hàng mà Việt Nam có thể xuất khẩu vào thị trường này nhưng lại không thể xuất khẩu vào thị trường khác?

Cùng một mặt hàng/nhóm hàng mà Việt Nam có thể xuất khẩu vào thị trường này nhưng lại không thể xuất khẩu vào thị trường khác, bởi vì:

Nhu cầu, phong tục tập quán, “gu” tiêu dùng của khách hàng mỗi thị trường là khác nhau.


Chẳng hạn, người tiêu dùng ở thị trường Hoa Kỳ thường thích hoa quả, bánh kẹo có độ ngọt thấp, mùi vị hơi chua; người tiêu dùng ở thị trường Myanmar thì lại thích hoa quả, bánh kẹo có độ ngọt cao, hơi cay, không có vị chua.

Người tiêu dùng ở thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản thường thích mặc quần  bò, áo phông; người tiêu dùng cả nam và nữ ở thị trường Myanmar thì lại thường thích mặc loongyi (một tấm vải quấn quanh người giống như váy).

Bởi vậy, đối với những hàng hóa có thể gia giảm được thiết kế, công thức sản xuất (như quần áo, giầy dép, mũ, rượu bia, bánh kẹo, nước ngọt,…) thì nhà sản xuất nên sản xuất hàng hóa theo “gu” của một số thị trường trọng điểm. 

2. Xác định các rào cản, các khó khăn chủ yếu cản trở hàng Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Myanmar

Các rào cản đối với hàng Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Myanmar, bao gồm cả rào cản về kỹ thuật và hàng rào thuế quan ?

- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính tập trung, quan liêu, bao cấp; quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu.

- Chính phủ Myanmar vẫn còn bao cấp qua giá đối với một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: điện, nước sinh hoạt, cước phí điện thoại, giá xăng dầu,…

- Cơ chế quản lý xuất - nhập khẩu của Myanmar vẫn còn nhiều thủ tục hành chính như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng.

Do Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp; Các doanh nghiệp Myanmar vẫn còn phải xin giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp cả hai phía (bán hàng và mua hàng) đều phải chờ đợi các thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng Myanmar rất lâu, thường từ 2 – 3 tháng.

3. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận, tìm kiếm thông tin và bạn hàng và chuẩn bị các nội dung, điều kiện triển khai kế hoạch xuất khẩu hàng hóa năm 2009

a) Một số hàng hóa có thể xuất khẩu tới thị trường Myanmar trong năm 2009 và những năm tiếp theo (sản lượng những hàng hóa này của Myanmar thấp trong khi người tiêu dùng có nhu cầu):

- Cà phê


- Hạt tiêu


- Chè



- Nhân điều


- Thực phẩm chế biến (mỳ ăn liền, mỳ chính, bột canh, thức ăn sẵn, bánh đa nem, bánh phồng tôm, đường kính, rượu, bia, nước giải khát,…)

- Bánh kẹo (bánh đậu xanh, bánh bích quy, bánh các loại, kẹo các loại,…)

b) Những hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có nhiều khả năng xuất khẩu tới thị trường Myanmar trong năm 2009 và những năm tiếp theo
- Thuốc phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.

- Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

- Phân bón các loại.

- Tàu thủy, tàu đánh cá các loại

- Nông cụ, ngư cụ các loại

- Công nghệ, máy móc, thiết bị bảo quản, dự trữ, chế biến nông sản, lâm sản và thủy sản.

- Mồi câu cá phục vụ khách du lịch (loại mồi câu cá có thể bảo quản được nhiều ngày).

c) Những hình thức có thể hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Myanmar trong thời gian tới

- Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

- Phát triển các vùng sản xuất giống cây trồng và vật nuôi.

- Phát triển các trang trại về trồng rừng, nông sản (như cao su, cà phê, chè, hạt điều, hạt tiêu,…) và chăn nuôi (trâu, bò, dê, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, đà điểu,…).

- Đánh cá xa bờ ở vùng lãnh hải và vùng biển đặc quyền kinh tế của Myanmar. 

- Nuôi trồng thủy sản như: cá tra, cá basa, cá rôphi, tôm, cua, cá sấu, baba, ếch, lươn, ốc,…

- Sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

- Sản xuất thuốc phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.

- Công nghiệp sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu nông sản, sản phẩm gỗ và lâm sản, thủy sản.

- Nhà máy sản xuất nước đá.

- Công nghiệp dệt may.

- Công nghiệp đóng tàu thủy (trong đó có tàu đánh cá).

- Công nghiệp cơ khí phục vụ Ngành Nông nghiệp.

- Dịch vụ sữa chữa, thay thế phụ tùng máy móc nông nghiệp, nông cụ, ngư cụ.

- Thiết kế và xây dựng cảng (trong đó có cả cảng cá), kho tàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Xuất khẩu chuyên gia nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo theo hình thức hợp tác 3 bên (Việt Nam, Myanmar và một tổ chức tài trợ quốc tế).

d) Những vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp Việt Nam buôn bán với các doanh nghiệp Myanmar và tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh ở thị trường Myanmar

- Myanmar là nước có nguồn gỗ Teak (là một loại gỗ quý hiếm) với khối lượng vào loại lớn trên thế giới; hiện nay vẫn còn những khu rừng gỗ Teak với những cây gỗ có tuổi thọ hàng trăm năm.

- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn cho phép xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ. Tuy nhiên, sản lượng gỗ của Myanmar cũng đang cạn dần. Các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ của Việt Nam cần phải đề phòng trường hợp Chính phủ Myanmar sẽ cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ trong tương lai. Giải pháp cho vấn đề này là doanh nghiệp Việt Nam nên liên doanh với doanh nghiệp Myanmar để thành lập các công ty liên doanh trồng rừng, khai thác gỗ, chế biến sản phẩm gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ để xuất khẩu.

- Người dân Myanmar chủ yếu theo đạo Phật, hiền lành, thật thà, chất phác.

- Doanh nhân Myanmar thường có thói quen là gặp gỡ nhau, trực tiếp trao đổi, tiếp xúc, bàn bạc thảo luận trước khi ký kết hợp đồng kinh tế; thông thường nếu chỉ liên hệ qua điện thoại, fax và internet thì rất khó thành công. Quá trình thương thảo hợp đồng kinh tế, chờ đợi xin giấy phép xuất - nhập khẩu diễn ra rất lâu, có những lúc kéo dài đến mấy tháng.

 - Doanh nhân Myanmar cũng có thói quen là thăm trụ sở, nơi làm việc của nhau, thăm nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm, xem xét quy trình công nghệ, đội ngũ công nhân viên chức; sau đó thì họ sẽ có đàm phán, thương thảo, quyết định ký kết hợp đồng kinh tế.

- Doanh nhân Myanmar thường yêu cầu đối tác nhập khẩu có khoản tiền “đặt cọc” bằng tiền mặt khoảng 10% trong tổng số tiền của hợp đồng kinh tế.

- Nền kinh tế Myanmar vẫn còn là nền kinh tế đóng cửa, khép kín, tự cung tự cấp là chính, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế còn ở trình độ thấp, sức mua của người dân trong nước còn thấp,…; Bởi vậy, giá cả trên thị trường trong nước và giá cả hàng hóa xuất khẩu của Myanmar thường thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường thế giới.

- Do trình độ công nghiệp hóa còn ở mức thấp nên tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu còn ít. Bởi vậy, nông sản, thực phẩm, rau quả, thủy sản,… của Myanmar thường sạch, tinh khiết, ít sâu bệnh, chất lượng cao, thơm ngon, đậm đà hương vị thiên nhiên,…

- Người dân và doanh nhân Myanmar thường rất thích được tặng quà dù chỉ là món quà nhỏ. Bởi vậy, doanh nhân Việt Nam nên tặng quà cho các đối tác Myanmar khi gặp gỡ nhau lần đầu, khi ký kết được hợp đồng kinh tế, khi công việc thành công,...

- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính tập trung, quan liêu trong hoạt động xuất - nhập khẩu như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế thì các đối tác vẫn phải tiếp tục chờ đợi các loại giấy phép và thủ tục hành chính.
4. Giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tìm bạn hàng, tìm thị trường

(1) Cung cấp thông tin, các báo cáo chuyên đề và Danh sách các công ty kinh doanh xuất - nhập khẩu theo ngành hàng của Myanmar cho mạng thông tin thị trường nước ngoài của Bộ Công Thương (www.thitruongnuocngoai.vn)

(2) Cung cấp thông tin, các báo cáo chuyên đề và Danh sách các công ty kinh doanh xuất - nhập khẩu theo ngành hàng của Myanmar cho các doanh nghiệp Việt Nam.

(3) Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện các chuyên đề về xuất - nhập khẩu các ngành hàng chủ lực giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Myanmar như: gỗ và lâm sản, thủy sản, nông sản, hàng dệt may, thiết bị điện, gang thép, hàng điện tử và tin học, vật liệu xây dựng, thuốc tân dược và thiết bị y tế, hóa chất, chất dẻo và nguyên liệu, sơn, mỹ phẩm, xăm lốp các loại, vàng bạc và đá quý, du lịch,…

Hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác ở thị trường Myanmar; xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch vào thị trường Myanmar.

(4) Thăm và làm việc với một số công ty xuất - nhập khẩu của Myanmar để thảo luận chương trình nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão Nargis gây ra. 

Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp của Myanmar và giới thiệu các đối tác của Việt Nam.

(5) Giới thiệu các hội chợ thương mại tổ chức ở Việt Nam cho các đối tác Myanmar. Hỗ trợ về thông tin cho một số doanh nhân Myanmar tham gia hội chợ thương mại, tìm kiếm đối tác thương mại, đầu tư và du lịch ở thị trường Việt Nam.

(6) Tham gia tổ chức các đoàn doanh nhân Việt Nam sang nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm thị trường, đối tác, bạn hàng ở thị trường Myanmar và các đoàn doanh nhân Myanmar sang nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm thị trường, đối tác, bạn hàng ở thị trường Việt Nam.

(7) Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Myanmar tham dự một số cuộc hội chợ triển lãm thương mại, một số hội nghị, hội thảo của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng của Myanmar.

(8) Hỗ trợ, tiếp đón và tiễn các đoàn Việt Nam sang thăm, làm việc, khảo sát, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác thương mại, đầu tư và du lịch ở thị trường Myanmar.

Một số kiến nghị

1) Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nên triển khai đường bay thẳng Hà Nội – Yangon và thành phố Hồ Chí Minh – Yangon để thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam – Myanmar.

2) Các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam nên liên doanh, liên kết với các đối tác Thái Lan và Myanmar tổ chức các tuyến du lịch tới Myanmar bằng cách nối dài các tour du lịch Hà Nội – Bangkok – Yangon, Thành phố Hồ Chí Minh – Bangkok – Yangon và Đà Nẵng - Bangkok - Yangon.

Các chuyên đề du lịch là:

- Du lịch tâm linh (thăm chùa, đền thờ, lăng mộ,…)

- Du lịch sinh thái.

- Du lịch mạo hiểm (leo núi, trượt tuyết, vượt thác ghềnh,…).

- Du lịch biển.

- Du lịch văn hóa, vui chơi, giải trí.

- Du lịch theo hành lang kinh tế Đông - Tây (Việt Nam – Lào – Thái Lan – Myanmar).

3) Các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường kinh doanh buôn bán, tăng cường đầu tư, liên doanh, liên kết với các đối tác Myanmar để thâm nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường tiềm năng này.

Các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường này cần phải kiên trì, chịu khó nghiên cứu, khảo sát thị trường, có thể chấp nhận thua lỗ thời gian đầu; phương pháp tốt nhất là liên doanh để sử dụng đối tác  Myanmar trong việc mở rộng quan hệ, xử lý các thủ  tục hành  chính, nghiên cứu cung - cầu và giá cả thị trường.

4) Đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam nghiên cứu, đàm phán với Bộ Ngoại giao Myanmar để chuẩn bị phương án trình Chính phủ hai nước ký hiệp định miễn thủ tục thị thực xuất - nhập cảnh (VISA) cho công dân hai nước để thúc đẩy phát triển thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước./.
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